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A. AN TOÀN LAO ĐỘNG 
1. Máy móc & dụng cụ chính.
· Máy khoan cầm tay 
· Máy cắt cầm tay, máy hàn 
· Búa
· Palăng 
2. Nhận dạng các rủi ro cụ thể có thể xảy ra (hoặc xem lại bảng đánh giá rủi ro)

2.1. Tiêu chuẩn an toàn cho các rủi ro:

	Nhận dạng rủi ro
	Biện pháp khắc phục
	Ghi chú

	1. Nhận dạng rủi ro từ tình trạng công việc 
	
	

	Làm việc bằng tay
	Đeo găng tay chủng loại phù hợp với công việc 
	

	Hàng đóng gói không đạt chất lượng.
	Liên hệ nhà cung cấp, nhà sản xuất để khắc phục
	

	Ngã từ giàn giáo di động
	Phối hợp, tuân thủ biện pháp lắp đặt giàn giáo di động đã được phê duyệt, công nhân phải đeo dây an toàn khi làm việc trên giàn giáo, mặt bằng di chuyển phải đảm bảo gọn gàng sạch sẽ.
	

	Rơi ngã
	Bao che các lỗ mở trên sàn với tấm đậy hay rào chắn 
	

	Ngã từ trên cao
	Công nhân phải đeo dây an toàn khi làm việc trên cao, gần khu vực lỗ mở 
	

	Vật rơi
	Đánh dấu và cảnh báo lối vào nơi dễ té ngã dùng giàn giáo để bao che, mũ bảo hộ lao động 
	

	Té ngã trên cùng độ cao
	Dọn dẹp hằng ngày các lối đi đến nơi làm việc
	

	Đi vào nơi làm việc
	Dùng thang và giàn giáo đặt thiết bị cốp pha
	

	Lưu đồ tổ chức lưu thông kém hiệu quả
	Tổ chức lưu thông cho xe tải và máy móc. Đánh dấu đường cho người đi bộ.
	

	Công tác chuẩn bị kém
	Hướng dẫn chung cho công tác chuẩn bị
	

	2. Rủi ro từ các thiết bị làm việc
	
	

	Không trang bị thiết bị bảo vệ cá nhân
	Sử dụng trang thiết bị bảo vệ khi làm việc
	

	Bị thương bởi máy cắt
	Bố trí nơi làm việc và huấn luyện
	

	Bị thương bởi cưa
	Thiết bị phải được kiểm tra an toàn định kỳ, trước khi sử dụng, trang bị thiết bị bảo vệ khi dùng cưa 
	

	Vật bên ngoài văng vào mắt
	Mang kính bảo vệ mắt


	

	Lắp ráp giàn giáo không đạt
	Kiểm tra lắp đặt trước khi sử dụng
	

	Thiết bị (máy hàn, máy cắt, khoan,..) không đạt chất lượng
	Thiết bị phải được kiểm tra an toàn định kỳ, trước khi sử dụng, thay thế và sửa chữa thiết bị
	

	Dịch vụ bảo trì thiết bị kém
	Kiểm tra trước khi sử dụng
	

	Vật liệu, thiết bị quá tải trọng khi di chuyển
	Tải trọng chỉ định tối đa do kỹ sư phụ trách hướng dẫn
	

	Tầm nhìn kém
	Người vận hành với chỉ dẫn hỗ trợ hoặc thiết bị giám sát
	

	Nơi làm việc không đủ độ sáng
	Bố trí chiếu sáng cho khu vực lưu thông và nơi làm việc
	

	Sử dụng sai các thiết bị và phụ kiện
	Hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo bởi kỹ sư phụ trách
	

	Sử dụng sai thiết bị (máy hàn, máy khoan, búa…)
	Đào tạo sử dụng thiết bị và dụng cụ điện.
	

	Sử dụng sai thiết bị hàn ống đồng 
	Đào tạo sử dụng thiết bị và dụng cụ hàn ống đồng.
	

	Sử dụng sai thiết bị van chỉnh bình khí Nitơ 
	Đào tạo sử dụng thiết bị và cách thử khí Nitơ.
	

	Sử dụng sai thiết bị hút chân không 
	Hướng dẫn kỹ thuật hút chân không đường ống gas. 
	


2.2. Rủi ro chất lượng

	Nhận dạng rủi ro
	Biện pháp khắc phục
	Ghi chú

	Thiết bị & phụ kiện lắp đặt sai vị trí
	Kiểm tra trực quan và đo lường bởi các kỹ sư QA/QC hoặc đội T&C
	

	Tình trạng phụ kiện và nút bịt kín
	Đội T&C kiểm tra trực quan các mối nối và đảm bảo không có gỉ, hỗn hợp, độ cong vênh và khe hở đáng chú ý.
	

	Hoạt động không theo hệ thống
	Đảm bảo các thiết bị hoạt động đúng theo thông số kỹ thuật của sản phẩm và được kiểm tra bởi nhà cung cấp.
	

	Vỏ bọc không được lắp đặt đúng cách
	Kiểm tra trực quan các vỏ bọc, lớp bảo vệ được lắp đặt đúng .
	

	Tiếng ồn, độ rung, vận tốc, nhiệt độ, áp suất…không được kiểm tra đúng cách.
	Kỹ sư QA/QC, đội trưởng T&C, kỹ sư vận hành phải kiểm tra trực quan và đo lường đúng theo đặc tính kỹ thuật và tiêu chuẩn đo lường 
	

	Làm sạch khu vực làm việc
	Kiểm tra vệ sinh khu vực làm việc phải được thực hiện trong suốt quá trình làm việc.
	


2.  Rủi ro về môi trường:
	Các khía cạnh môi trường (hoạt động)
	Tác động môi trường
	Dân cư liên quan
	Hoạt động

	
	
	Bên ngoài
	Bên trong
	

	Vật tư, thiết bị, công cụ đưa vào công trường
	Nguy cơ gây kẹt xe
	Khu vực lân cận, đường
	
	Tránh, hạn chế giao hàng vào công trường trong giờ cao điểm

	Điện, nước phục vụ cho việc thi công, kiểm tra, hoạt động.
	Cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên
	Vùng lân cận, môi trường
	
	Kiểm soát tiêu thụ điện nước, có kế hoạch tốt trong việc sử dụng.

	Sản xuất và lắp đặt gây ra tiếng ồn trong lúc lắp đặt
	Vùng lân cận
	Vùng lân cận
	Công nhân
	Tránh, hạn chế làm việc trong giờ nghỉ, kiểm soát và phối hợp thời gian làm việc

	Giải quyết các sản phẩm độc hại trong nước và đất trong trường hợp lũ lụt do mưa lớn.
	Đất và nước ô nhiễm
	Môi trường tự nhiên
	
	Thu hồi và làm sạch tất cả các loại chất thải, các sản phẩm sau khi sử dụng; khi trời mưa cần phải lưu trữ đúng cách cho tất cả các loại chất thải.


· Hòa Bình sẽ phân loại chất thải nguy hại, phế liệu tái chế và loại bỏ theo quy định công trường. Chất thải được thu gom và xử lý theo các quy trình đã được chứng nhận bởi các đơn vị khác.
3. Cách tiếp cận và ra vào khu vực làm 

· Đặt bảng hiệu báo có người làm việc trên cao
4. Các biện pháp bảo vệ té ngã, vật rơi 

· Nón bảo hộ, dây an toàn, kính chống bụi, khẩu .
5. Các chất nguy hiểm:  Có/Không   Yes/No
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6. Sắp đặt kho bãi 

· Tại tầng trệt Công trình RIVERGATE, trình bản vẽ mặt bằng bố trí cho Tư vấn phê duyệt trước khi triển khai
7. Liệt kê các chứng chỉ nghề 
· Công nhân bậc 3/7

8. Trang bị bảo vệ cá nhân cần thiết:  Có/Không   Yes/No
	[image: image8.png]



	[image: image9.png]



	[image: image10.png]



	[image: image11.png]



	[image: image12.png]



	[image: image13.png]



	Dây an toàn

	     Y
	 Y
	Y
	N
	Y
	N
	Y


9. Quy trình khẩn cấp 

· Nếu bị thương nhẹ chuyển người bị nạn đến vị trí phù hợp, sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện gần nhất.

· Nếu nghiêm trọng đặt người bị nạn nằm trên mặt phẳng, liên lạc nhân viên sơ cứu và bệnh viện gần nhất đến hiện trường để xử lý, và đưa người bị nạn vào bệnh viện.
B. BIỆN PHÁP THI CÔNG
     Biện pháp thi công hệ thống cơ điện được xây dựng và thực hiện trên cơ sở:

·   Căn cứ vào các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành, các quy trình quy  phạm kỹ thuật.

· 
TCVN 232 - 1999: Chế tạo, Lắp đặt và Nghiệm thu cho Hệ thống ĐHKK.

· 
TCVN 5687 – 2010: Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế.

·    Tiêu chuẩn DW 142, SMACNA
·   Các bản vẽ thi công được thực hiện căn cứ vào hồ sơ thiết kế và đã được đại diện chủ đầu tư (ĐDCĐT), tư vấn giám sát (TVGS) phê duyệt.

·   Căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ thi công của bộ phận xây dựng và các bộ phận liên quan.  

I. CÁC BIỆN PHÁP PHỤC VỤ THI CÔNG:

I.1 Khảo sát và phối hợp với nhà thầu xây dựng

·  Tiến hành khảo sát và đo đạc thực tế.

·  Căn cứ vào bản vẽ thiết kế và hiện trường, lập bản vẽ thi công từng hạng mục cho đường ống gió, đường ống gas, đường ống thoát nước ngưng, các chi tiết treo đỡ máy lạnh, treo đỡ đường ống.

· Trình duyệt và nhận bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

·  Phối hợp với Nhà thầu xây dựng để định vị và mở chính xác các lổ chờ xuyên tường. Thông báo tải trọng của thiết bị để Nhà thầu xây dựng  tính toán gia cố các chi tiết chịu lực.

·  Thông báo các thông số về điện để Nhà thầu điện cung cấp nguồn điện đủ công suất tới tủ điện.

I.2  Chế tạo vật tư và thiết bị phụ trợ: 

   Các vật tư, thiết bị phụ trợ cho hệ thống ĐHKK như đường ống gió, các miệng gió, các chi tiết treo đỡ, trunking, tủ điện,… được chế tạo tại xưởng của đơn vị, sau đó sẽ vận chuyển tới công trường để lắp đặt.

I.2.1 Chế tạo đường ống gió và các miệng ống:

I.2.1.1 Chế tạo đường ống gió cấp, đường ống gió hồi, đường ống gió thải:
·  Các đường ống được chế tạo bằng tole tráng kẽm.

·  Kích thước, bề dày vách ống được chế tạo đúng theo bản vẽ thi công chi tiết mà CĐT đã phê duyệt .
I.2.1.2  Chế tạo miệng gió cấp, miệng gió hồi, miệng gió thải:
·  Các miệng gió được chế tạo bằng nhôm định hình, phủ sơn mặt ngoài bằng phương pháp sơn tĩnh điện.

·  Các chi tiết được gia công bằng máy, bảo đảm kích thước chính xác và đồng đều. Các mối nối được thực hiện bằng máy hàn điểm tiếp xúc, tất cả các cạnh sắc đều được khử bỏ.
 I.2.2 Gia công các chi tiết treo, đỡ:

·  Chi tiết treo, đỡ được chế tạo bằng thép định hình với kích thước phù hợp.

·  Các thanh thép được cắt bằng máy, khoan lổ, mài nhẳn các góc cạnh, khử ba via và sơn chống gỉ trước khi lắp đặt.

 I.2.3 Chế tạo và lắp ráp tủ điện:

     Được chế tạo tại xưởng của đơn vị, sau đó sẽ vận chuyển tới công trường để lắp đặt.

 I.2.3.1 Vỏ tủ:
·    Vật liệu chế tạo: Tole tráng kẽm, bề mặt được sơn nhám bằng phương pháp sơn tĩnh điện, bảo đảm độ bền, độ cứng và thẩm  

·    Được chế tạo đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống và đạt tiêu chuẩn an toàn về điện

I.2.3.2 Lắp ráp:

      Các thiết bị bên trong tủ được lắp đặt và đấu nối trước tại xưởng bao gồm Aptomat tổng, các Aptomat bảo vệ cho từng thiết bị, Volt kế, Ampere kế, các đèn báo pha, các terminal và các thanh đồng đấu nối,…
II. BIỆN PHÁP THI CÔNG:

II.1 Lắp đặt hệ thống phụ trợ: 

II.1.1 Lắp đặt hệ thống treo-đỡ dàn lạnh:

II.1.1.1 Loại Cassette âm trần:

·  Mô tả: 

     Dàn lạnh loại này được treo lên trần bằng 4 ty treo M12, các ty treo giữ liên kết với trần nhà bằng tắc-kê thép loại nở. Trên các ty treo máy ĐHKK đều có gắn các bộ lò xo giảm chấn, có tác dụng triệt tiêu rung động của các dàn lạnh trong quá trình hoạt động, làm giảm độ ồn.

·  Biện pháp lắp đặt:

·  Xác định vị trí đặt dàn lạnh.

·  Xác định và đánh dấu các lỗ khoan trên trần.

·  Dùng khoan bê-tông cầm tay, khoan các lỗ đã được đánh dấu và bảo đảm lỗ khoan phải thẳng, có độ sâu thích hợp.

·  Tiến hành lắp tắc-kê vào các lỗ vừa khoan trên trần bê-tông, phải bảo đảm tắc-kê bám thật chặt vào trần bê-tông.

·  Lắp đặt các ty treo, dùng đai ốc siết chặt các ty treo vào tắc-kê thép.

·  Lắp đặt các bộ giảm chấn lên các ty treo.

·  Tiến hành gắn khung đỡ lên các ty treo, cân chỉnh cho khung đỡ nằm đúng vị trí và cố định các thanh đỡ. Các ty treo, giá đỡ tùy theo trọng lượng thiết bị.
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II.1.1.2 Loại treo tường:

· Mô tả: 

      Các dàn lạnh loại này được gắn sát tường bằng các móc treo. Các móc treo được gắn chặt trên tường bằng các tắc-kê nhựa và vít vặn. Móc treo, tắc-kê nhựa, vít vặn được cung cấp kèm theo máy. Đối với các dàn lạnh được lắp đặt tại các trần giật cấp sẽ được gia cố bằng thép V25 giữa dàn lạnh và tường bao.
[image: image15.png]



CHI TIẾT LẮP ĐẶT DÀN LẠNH TREO TƯỜNG
· Biện pháp lắp đặt:

· Căn cứ vào bản vẽ chi tiết lắp đặt đã được duyệt và catalogue máy xác định, đánh dấu chính xác các lổ khoan trên tường.

· Dùng khoan cầm tay, khoan các lổ đã được đánh dấu và bảo đảm lổ khoan phải thẳng, có độ sâu thích hợp.

· Tiến hành lắp tắc-kê nhựa vào các lổ vừa khoan, phải bảo đảm tắc-kê bám chặt vào tường.

· Tiến hành lắp bát treo lên tường bằng các vít vặn, trong quá trình lắp đặt điều chỉnh cho bát treo nằm theo phương ngang trước khi siết cứng vít vặn cố định bát treo. 

II.1.2.1 Lắp đặt hệ thống treo-đỡ dàn nóng cục bộ:

· Mô tả: 

      Dàn nóng của loại này được lắp đặt trên trực tiếp trên các sàn bê tông cũng như treo trên các tường bao thông qua các giá đỡ bằng thép V5 tuỳ theo vị trí lắp đặt theo đúng kích thước lắp đặt do nhà sản xuất cung cấp.  
· Biện pháp lắp đặt dàn nóng 
· Căn cứ vào bản vẽ chi tiết lắp đặt đã được duyệt, xác định và đánh dấu các lỗ khoan trên tường.

· Dùng khoan bê-tông cầm tay, khoan các lỗ đã được đánh dấu trên tường và bảo đảm lỗ khoan phải thẳng, có độ sâu thích hợp.

· Tiến hành lắp tắc-kê vào các lỗ vừa khoan trên tường, phải bảo đảm tắc-kê thép bám thật chặt vào tường.

· Lắp các khung đỡ dàn nóng vào vị trí, dùng bu-lông siết chặt khung đỡ dàn nóng vào tường.
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT DÀN NÓNG NGOÀI LOGIA
II.1.2.2 Biện pháp lắp đặt dàn nóng trung tâm hệ VRV 
· Mô tả: 
Dàn nóng của loại này được lắp đặt trực tiếp bệ bê tông và theo vị trí lắp đặt đúng kích thước do nhà sản xuất cung cấp 
· Biện pháp lắp đặt dàn nóng: 

· Trước khi lắp đặt dàn nóng trên tầng 7 nằm ở phía bên ngoài trời cần phải được chống thấm cẩn thận 
· Lắp đặt bệ bê tông cho dàn nóng định vị theo bản vẽ được duyệt 

· Căn cứ vào bản vẽ chi tiết lắp đặt đã được duyệt, xác định và đánh dấu các lỗ khoan trên bệ bê tông 
· Dùng khoan bê-tông cầm tay, khoan các lỗ đã được đánh dấu trên bệ bê tông  và bảo đảm lỗ khoan phải thẳng, có độ sâu thích hợp.
· Lắp đặt dàn nóng lên bệ bê tông sau khi đã lắp đặt cao su chống rung 
· Lưu ý: Không gian lắp đặt dàn nóng phải đảm bảo cho công tác bảo trì, bảo dưỡng dàn nóng, phải có không gian tối thiểu giữa các dàn nóng theo yêu cầu kỹ thuật 
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HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT DÀN NÓNG VRV THAM KHẢO
II.1.3 Lắp đặt hệ thống treo đỡ ống gió

· Mô tả: 

Hệ thống đường ống được treo lên trần bằng các ty treo và đai ốc, đỡ bằng các thanh thép. Các ty treo giữ thanh đỡ bằng đai ốc và liên kết với trần nhà bằng tắc–kê thép loại nở

· Biện pháp lắp đặt:

·  Xác định và đánh dấu vị trí các lỗ khoan trên trần.

·  Dùng khoan bê-tông cầm tay, khoan các lỗ đã được đánh dấu và bảo đảm lổ khoan phải thẳng, có độ sâu thích hợp.

·  Tiến hành lắp tắc-kê vào các lỗ vừa khoan trên trần bê-tông, phải bảo đảm tắc-kê bám thật chặt vào trần bê-tông.

·  Lắp đặt các ty treo, dùng đai ốc siết chặt các ty treo vào tắc-kê thép.

·  Tiến hành gắn khung đỡ lên các ty treo, cân chỉnh cho khung đỡ nằm đúng vị trí và cố định các thanh đỡ.
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II.1.4 Lắp đặt hệ thống treo đỡ đường ống gas, đường ống thoát nước ngưng.

· Mô tả: 

Hệ thống đường ống được treo lên trần bằng các ty treo, đai ốc và đỡ bằng các vòng thép. Các ty treo giữ vòng thép bằng đai ốc và liên kết với trần nhà bằng tắc –kê thép loại nở

· Biện pháp lắp đặt:

·  Xác định và đánh dấu vị trí các lỗ khoan trên trần.

·  Dùng khoan bê-tông cầm tay, khoan các lỗ đã được đánh dấu và bảo đảm lỗ khoan phải thẳng, có độ sâu thích hợp.

·  Tiến hành lắp tắc-kê vào các lỗ vừa khoan trên trần bê-tông, phải bảo đảm tắc-kê bám thật chặt vào trần bê-tông.

·  Lắp đặt các ty treo, dùng đai ốc siết chặt các ty treo vào tắc-kê thép.

·  Đối với các điểm treo có độ dài >1m, dùng ống nối ty để nới dài ty treo.

·  Tiến hành gắn các vòng treo lên các ty treo. 
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II.1.5 Lắp đặt hệ thống treo đỡ Quạt thông gió:

II.1.5.1 Loại hướng trục:

·  Mô tả:
  Các quạt loại này được đỡ bằng khung thép L40 x 40 x 4 và được treo lên trần bằng 4 ty treo M12, các ty treo giữ khung đỡ bằng đai ốc và liên kết với trần nhà bằng tắc-kê thép loại nở. Trên các ty treo quạt gió đều có gắn các bộ lò xo giảm chấn, có tác dụng triệt tiêu rung động trong quá trình hoạt động, làm giảm độ ồn.

·  Biện pháp lắp đặt:

·  Căn cứ vào bản vẽ lắp đặt đã được duyệt, xác định vị trí đặt quạt gió.

·  Căn cứ vào bản vẽ kết cấu của quạt gió, xác định và đánh dấu các lỗ khoan trên trần.

·  Dùng khoan bê-tông cầm tay, khoan các lỗ đã được đánh dấu và bảo đảm lỗ khoan phải thẳng, có độ sâu thích hợp.

·  Tiến hành lắp tắc-kê vào các lỗ vừa khoan trên trần bê-tông, phải bảo đảm tắc-kê bám thật chặt vào trần bê-tông.

·  Lắp đặt các ty treo, dùng đai ốc siết chặt các ty treo vào tắc-kê thép.

·  Lắp đặt các bộ giảm chấn lên các ty treo.

·  Tiến hành gắn khung đỡ lên các ty treo, cân chỉnh cho khung đỡ nằm đúng vị trí và cố định các thanh đỡ.
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II.1.5.2 Loại quạt Jetfan 
· Mô tả:   
 Các quạt loại này được đỡ bằng khung thép L40 x 40 x 4 và được treo lên trần bằng 4 ty treo M12, các ty treo giữ khung đỡ bằng đai ốc và liên kết với trần nhà bằng tắc-kê thép loại nở. Trên các ty treo quạt gió đều có gắn các bộ lò xo giảm chấn, có tác dụng triệt tiêu rung động trong quá trình hoạt động, làm giảm độ ồn.
· Biện pháp lắp đặt:

·  Căn cứ vào bản vẽ lắp đặt đã được duyệt, xác định vị trí đặt quạt gió.

·  Căn cứ vào bản vẽ kết cấu của quạt gió, xác định và đánh dấu các lỗ khan trên trần 
·  Dùng khoan bê-tông cầm tay, khoan các lỗ đã được đánh dấu và bảo đảm lỗ khoan phải thẳng, có độ sâu thích hợp.

·  Tiến hành lắp tắc-kê vào các lỗ vừa khoan trên trần, phải bảo đảm tắc-kê bám thật chặt vào bệ bê-tông.

·  Lắp đặt các bộ giảm chấn lên bệ bê tông.
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT QUẠT JETFAN
II.1.5.3 Loại In-line:

· Mô tả 

     Các quạt loại này được treo lên trần bằng 4 ty treo M8, các ty treo liên kết với trần nhà bằng tắc-kê thép loại nở.
·  Biện pháp lắp đặt:

·   Căn cứ vào bản vẽ lắp đặt đã được duyệt, xác định vị trí đặt quạt gió.

·   Căn cứ vào bản vẽ kết cấu của quạt gió, xác định và đánh dấu các lổ khoan trên trần.

·   Dùng khoan bê-tông cầm tay, khoan các lỗ đã được đánh dấu và bảo đảm lỗ khoan phải thẳng, có độ sâu thích hợp.

·   Tiến hành lắp tắc-kê vào các lỗ vừa khoan trên trần bê-tông, phải bảo đảm tắc-kê bám thật chặt vào trần bê-tông.

·   Lắp đặt các ty treo, dùng đai ốc siết chặt các ty treo vào tắc-kê thép.
[image: image23.png]The kénd

4
Tytreo M8
|

iﬁj





CHI TIẾT LẮP ĐẶT QUẠT IN-LINE
II.1.5.4 Loại quạt hút âm trần :

· Mô tả: 
Quạt gió loại này được treo lên sát trần giả được gia cố bằng các thanh xương trần gia cố xung quanh và dùng ốc vít bắn vào cố định vào thanh xương trần.

· Biện pháp lắp đặt:

· Xác định vị trí đặt quạt gió.
· Căn cứ vào bản vẽ kết cấu của quạt gió, xác định và đánh dấu các lỗ trên trần.

· Dùng cưa cầm tay cắt lỗ trần thạch cao đúng với khoản cách lắp quạt.

· Tiến hành gia cố xương trần trên trần thạch cao xung quanh lỗ và bắn vít cố định.

· Kết nối ống gió mềm vào quạt và bắn vít mặt trong của quạt vào xương trần ở 4 góc, tiến hành lắp mặt nạ quạt
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II.1.6 Lắp đặt hệ thống treo miệng gió.

· Mô tả:
 Miệng gió loại này được kết nối với ống gió thông qua ống gió mềm. 

· Biện pháp lắp đặt:
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT ỐNG GIÓ MỀM
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· Căn cứ vào bản vẽ chi tiết lắp đặt đã được duyệt, xác định và đánh dấu vị trí các lỗ khoan trên trần.

·  Dùng khoan bê-tông cầm tay, khoan các lỗ đã được đánh dấu và bảo đảm lỗ khoan phải thẳng, có độ sâu thích hợp.

·  Tiến hành lắp tắc-kê vào các lỗ vừa khoan trên trần bê-tông, phải bảo đảm tắc-kê bám thật chặt vào trần bê-tông.

·  Lắp đặt các ty treo, dùng đai ốc siết chặt các ty treo vào tắc-kê thép.

·  Tiến hành gắn khung đỡ lên các ty treo, cân chỉnh cho khung đỡ nằm đúng vị trí và cố định các thanh đỡ.
· Quá trình lắp đặt hệ thống treo đỡ được thực hiện bằng tay, với sự hổ trợ của các thiết bị cầm tay như máy khoan thép, máy khoan 
II.2.1 Biện pháp thi công các sleeve xuyên tường cho ống gas, ống nước ngưng:

Các ống gas, ống nước ngưng xuyên tường đều có đặt ống lót. Tại khu vực cách ly giữa các buồng ngăn cháy chèn bông đá thủy tinh firestop sealant. Các vị trí khác (cục bộ trong các buồng ngăn cháy) không chèn bông thủy tinh firestop sealant.
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT ỐNG SLEEVE XUYÊN TƯỜNG
II.2.2 Biện pháp lắp đặt đường ống gas:

·  Vệ sinh đường ống: Tất cả các đường ống gas đều được vệ sinh bằng giẻ lau và được bọc kín hai đầu trước khi đưa vào lắp đặt.

·  Bọc cách nhiệt các đoạn ống gas: Các đường ống gas cần bọc cách nhiệt sẽ được thực hiện trước khi đưa vào lắp đặt.

·  Tiến hành rãi đường ống và treo lên hệ thống treo đỡ đã lắp.

·  Hàn nối các đoạn ống với nhau bằng các chi tiết nối (Co, măng-xông,…)

·  Đối với hệ thống VRV giữa ống chính và ống nhánh được hàn với nhau bằng Refnet joint. 

·  Trong quá trình hàn phải được thổi khí nitơ để tránh tạo xỉ bên trong mối hàn.

·  Trong suốt chiều dài ống gas từ dàn nóng đến dàn lạnh hệ thống máy lạnh cục bộ chỉ cho phép duy nhất một mối hàn kết nối ống lại với nhau. 
· Các đường ống gas  trên tầng 7 ngoài trời đặt dàn nóng phải được lắp đặt trong máng tole tráng kẽm có nắp đậy. Các chân đỡ máng tole được làm từ thép tráng kẽm góc V30x30x3mm và khoảng cách chân đỡ tối đa là 1m.

· Đối với ống gas lắp đặt trong căn hộ ra ngoài logia nên lắp đặt sleeve ống uPVC  dài ra khỏi tường là 50mm để bảo vệ ống gas tránh bị gãy ống. Sau khi xây dựng sơn nước lớp 1 thì sẽ đi cắt sleeve dư.
II.2.3 Biện pháp lắp đặt đường ống thoát nước ngưng: 

·  Bọc cách nhiệt các đoạn ống thoát nước ngưng: Các đường ống cần bọc cách nhiệt sẽ được thực hiện trước khi đưa vào lắp đặt.

·  Tiến hành rãi đường ống và treo lên hệ thống treo đỡ đã lắp.

·  Nối các đoạn ống với nhau bằng các chi tiết nối (Co, măng-xông,…)
II.3 Biện pháp thi công lắp đặt đường ống gió
II.3.1 Mô tả: 
 Hệ thống đường ống gió và các miệng gió được chế tạo trước tại xưởng, sau đó vận chuyển đến công trường để lắp đặt.

II.3.2.1 Bọc cách nhiệt các đoạn ống gió (Sử dụng cho ống gió dẫn không khí lạnh): 

 Các đọan ống gió được bọc cách nhiệt theo đúng vật liệu đã được CĐT phê duyệt, quá trình được thực hiện bằng tay bởi đội ngũ công nhân lành nghề tại công trường trước khi đưa vào lắp đặt, bảo đảm lớp cách nhiệt sát vách ống.

CHI TIẾT BẢO ÔN ỐNG GIÓ NẸP TDC
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CHI TIẾT BẢO ÔN MỐI GHÉP BÍCH NẸP C
II.3.2.2 Lắp đặt đường ống gió: 

Các đoạn ống gió được đưa vào vị trí theo đúng số thứ tự được đánh số trên ống. Điều chỉnh đai ốc nâng/hạ các thanh đỡ trên ty treo đến khi ống gió đạt đến đúng cao độ yêu cầu. Trong quá trình điều chỉnh sử dụng thước đo bằng thước thủy  để cân chỉnh cho ống nằm ngang, không bị nghiêng hay lệch.
Bảng quy định treo ống gió:
	Kích thước ống gió lớn nhất mm
	Kích thước thanh treo mm
	Kích thước giá đỡ thép góc mm
	Khoảng cách tối đa mm

	400
	8
	30x30x3.0
	2500

	600
	8
	30x30x3.0
	2500

	1000
	8
	30x30x3.0
	2000

	1500
	8
	40x40x3.0
	2000

	2000
	10
	40x40x3.5
	2000

	3000
	12
	50x50x3.5
	2000


II.3.2.3   Kết nối đường ống gió: 

Các đoạn ống được kết nối với nhau bằng các mối nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật đã được duyệt. Các mối nối được làm kín bằng gioăng đệm hoặc bằng Silicon, bảo đảm độ kín khí cho  đường ống gió. Kích thước ống gió có kích thước nhỏ hơn 600mm thì ta dùng nẹp C
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BẢNG QUY ĐỊNH VỀ NỐI ỐNG GIÓ 
Kết nối mặt bích nẹp TDC dùng cho ống gió có kích thước lớn hơn 600mm. Nẹp thanh TDC mỗi đoạn là 150mm.
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CHI TIẾT KẾT NỐI TDC
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CHI TIẾT NỐI ỐNG GIÓ NHÁNH VÀO ỐNG GIÓ CHÍNH
II.4  Lắp đặt miệng gió và phụ kiện:
· Các miệng gió được lắp vào các hộp gió, VCD, lọc gió…và bọc cách nhiệt trước khi đưa vào vị trí lắp đặt. Các miệng gió được lắp vào đường ống gió hoặc treo lên các ty trên trần theo đúng bản vẽ được phê duyệt.

· Quá trình lắp đặt bảo đảm cho các miệng gió nằm sát trần giả hoặc sát tường. Các khe hở trong quá trình lắp đặt được làm kín bằng Silicon.
II.5 Thi công hệ thống cung cấp điện cho hệ thống ĐHKK

II.5.1 Lắp đặt hệ thống điện:  

·  Tủ điện được đưa vào vị trí lắp đặt, tiến hành đấu nối hệ thống cáp điện từ tủ chính đến các tủ phân phối và từ đây phân phối cho các thiết bị.

·  Hệ thống điện được lắp đặt bởi công nhân điện chuyên ngành. Việc đấu nối và kéo dây được giám sát kỹ nhằm tránh trầy xước lớp vỏ cách điện, các mối đấu dây phải tiếp xúc tốt. Tiếp địa an toàn cho các thiết bị được thực hiện sao cho phù hợp cấu tạo của mỗi thiết bị với hệ thống điện chung

II.5.2 Kiểm tra và đo đạc: 
 Hệ thống sau khi lắp đặt xong sẽ được kiểm tra đo đạc độ cách điện, điện trở tiếp xúc của mối nối và các phương tiện an toàn trước khi đóng điện
II.6 Biện pháp lắp đặt thiết bị

II.6.1 Biện pháp lắp đặt máy ĐHKK:

II.6.1.1 Loại âm trần:

· Đưa Dàn lạnh vào vị trí lắp đặt bằng các con lăn, nâng bằng pa-lăng tay

· Tiến hành vặn và hiệu chỉnh các đai ốc để giữ dàn lạnh sao cho miệng gió ra dàn lạnh nằm ngang với miệng chờ của đường ống gió (đã lắp trước) không bị nghiêng hay lệch.

· Dùng thước thủy  để kiểm tra độ nghiêng dàn lạnh.

· Siết các đai ốc giữ cố định dàn lạnh

· Dàn nóng được đưa vào vị trí lắp đặt bằng xe cẩu, tiến hành hiệu chỉnh và siết các bu-lông cố định lại. 

II.6.1.2 Loại treo tường:                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dàn lạnh được loại này được đưa vào vị trí lắp đặt bằng tay. Treo lên tường bằng các bát treo lắp đặt trước, dùng thước thủy để kiểm tra độ nghiêng dàn lạnh.
II.6.2 Biện pháp lắp đặt các quạt thông gió: 

 Quạt thông gió được lắp đặt tại các vị trí theo đúng bản vẽ thi công được phê duyệt. Quá trình lắp đặt thực hiện bằng tay, thiết bị được đưa vào vị trí một cách nhẹ nhàng, lắp đặt sao cho đạt yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.

II.6.3  Kết nối hệ thống với các thiết bị chính

·  Sau khi lắp đặt các thiết bị chính, tiến hành kết nối đường ống gió, đường ống gas, đường ống thoát nước ngưng với các máy ĐHKK.

·  Đấu nối hệ thống điện với các máy ĐHKK và quạt thông gió.

III. BIỆN PHÁP KIỂM TRA , ĐO ĐẠC VÀ HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG

III.1 Biện pháp kiểm tra:

·  Kiểm tra toàn bộ đường ống gió, đường ống nước ngưng, lớp cách nhiệt và các mối nối trên đường ống. 

·  Kiểm tra đường dây điện, độ tin cậy, an toàn của tủ điện, đo độ cách điện của hệ thống, chất lượng hệ thống nối đất.

· Thử áp hệ thống đường ống gas là bơm khí nitơ vào đường ống cho đến khi đạt 22Kg/cm2 và thử áp trong 24h.

· Thử áp đường ống nước ngưng là cột áp ≥ 3m, bơm nước vào đường ống và ngâm trong 12h (Tương tự phần thử áp của hệ thoát nước).
· Kiểm tra cao độ đường ống nước ngưng ta kiểm tra bằng phương pháp máy lazer và thước đo.

· Thử kín đường ống nhánh, bít một đầu lại đổ nước từ từ vào đầu của một nhánh ống nước ngưng và bít kín đầu còn lại để kiểm tra rò rỉ nước trước khi kết nối vào đường ống nước ngưng trục chính.
· Hút chân không hệ thống:

· Thiết bị: Bơm chân không
· Nên duy trì độ chân không ở <-760mmHg.

· Bước 1: Nối máy chân không vào đường lỏng và đường hơi của dàn nóng

· Bước 2: Cho bơm chân không hoạt động khoảng 02 giờ, kiểm tra độ chân không của hệ thống (tại thời điểm này độ chân không nên đạt <-760mmHg). Nếu bơm chân không không đạt được mức -760mmHg sau 02 giờ, thì hệ thống vẫn còn ẩm. Vì thể tiếp tục hoạt động bơm chân không để hệ thống đạt được áp suất chân không theo yêu cầu. Nếu sau thời gian hút chân không trên mà hệ thống vẫn không đạt được áp suất chân không theo yêu cầu, thì phải kiểm tra lại hệ thống có bị xì hay không.

· Bước 3: Kiểm tra lại độ chân không và duy trì ở áp suất yêu cầu sau 01 giờ. Nếu sau 01 giờ mà áp suất chân không vẫn ở mức <-760mmHg thì hệ thống đạt yêu cầu. Nếu có sự tăng áp suất chân không, thì hệ thống vẫn tồn tại ẩm bên trong hoặc bị rò rỉ.
· Thử áp đường ống gió:
  -   Đối với  trục ngang:

· Gắn máy phun khói vào đoạn đầu của ống gió, đầu cuối khoét 1 lỗ nhỏ (Ø10) .

· Khởi động máy tạo khói, bơm khói trắng vào đường ống cho đến khi đường ống đầy khói và đầu cuối của ống gió thổi ra khói trắng .

· Kiểm tra trên đường ống gió, nếu vị trí nào có khói trắng tỏa ra, kiểm tra lại vị trí đó (siết ốc, bulon, nẹp, roăn, silicon). Tiến hành thử cho đến khi đường ống không còn khói trắng tỏa ra thì đạt yêu cầu.
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SƠ ĐỒ THỬ KÍN ỐNG GIÓ TRỤC NGANG
- Đối với trục đứng : 

· Vị trí thử kín ống gió trục đứng: Ta đặt máy tạo khói tại tầng phía trên so với trục đứng các tầng cần thử kín.
· Dùng nilon bịt kín các đầu cuối, tạo một lỗ nhỏ Ø10.

· Gắn máy phun khói vào đoạn đầu của ống gió.

· Khởi động máy tạo khói, bơm khói trắng vào đường ống cho đến khi đường ống đầy khói và đầu cuối của ống gió thổi ra khói trắng.

· Kiểm tra trên đường ống gió, nếu vị trí nào có khói trắng tỏa ra, kiểm tra lại vị trí đó (siết ốc, bulon, nẹp, roăn, silicon). Tiến hành thử cho đến khi đường ống không còn khói trắng tỏa ra thì đạt yêu cầu.
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SƠ ĐỒ THỬ KÍN ỐNG GIÓ TRỤC ĐỨNG
III.2 Đo đạc và hiệu chỉnh: 

· Hệ thống sau khi lắp đặt hoàn thiện và kiểm tra sẽ được cấp nguồn để vận hành thử. Việc đo đạc và hiệu chỉnh sự hoạt động của hệ thống như sau:

·  Đo đạc điện áp và dòng điện hoạt động của các thiết bị. 

·  Đo độ rung và độ ồn của: dàn lạnh, dàn nóng, quạt gió. Hiệu chỉnh các chi tiết định vị, các chi tiết chống rung sao cho giảm rung và giảm gây tiếng ồn.

·  Đo áp suất hút và áp suất đẩy của máy ĐHKK, sạc thêm hoặc xã bớt gas cho đến khi các thông số áp suất đạt yêu cầu.

· Đối với hệ thống VRV tính toán lại đường ống gas trục chính để nạp gas bổ sung vào trước khi vận hành hệ thống.
·  Đo nhiệt độ và độ ẩm của các phòng, hiệu chỉnh máy ĐHKK, hiệu chỉnh các miệng gió sao cho đạt yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm.

·  Đo tốc độ gió tại các miệng gió, điều chỉnh các VCD bảo đảm cho sự phân phối gió đồng đều.
IV. VẬN HÀNH VÀ NGHIỆM THU BÀN GIAO HỆ THỐNG

    Sau khi vận hành thử toàn bộ hệ thống đạt yêu các yêu cầu kỹ thuật sẽ vận hành chính thức hệ thống và nghiệm thu.  

IV.1 Lập bảng hướng dẫn vận hành và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống.

IV.2 Hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng hệ thống cho nhân viên quản lý tòa nhà.

IV.3 Lập bản vẽ hoàn công, bảng liệt kê các thông số kỹ thuật.

IV.4 Tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình.
PHẦN PHÊ DUYỆT BIỆN PHÁP THI CÔNG:        
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